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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-TTKN Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá phân bón thực hiện mô hình 

 chăm sóc mô hình liên kết mở rộng trồng cây sầu riêng phát triển 

 kinh tế bền vững (năm 2) 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng phân bón. 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TTKN ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Trung 

tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án, dự toán chi tiết 

kinh phí thực hiện mô hình chăm sóc mô hình liên kết mở rộng trồng cây Sầu riêng 

phát triển kinh tế bền vững (năm 2); 

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-TTKN ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Trung 

tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện mô hình chăm sóc 

mô hình liên kết mở rộng trồng cây Sầu riêng phát triển kinh tế bền vững (năm 2). 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mua phân bón thực 

hiện mô hình nêu trên. Trung tâm kính mời các đơn vị kinh doanh phân bón đủ điều 

kiện cung ứng phân bón báo giá với nội dung như sau: 

1. Danh mục hàng hoá 

TT 
Tên hàng 

hoá 
Yêu cầu kỹ thuật Quy cách 

Số 

lượng  

(Kg) 

Các yêu 

cầu khác 

(nếu có) 

1 

Phân bón 

NPK 

 Hàn -Việt 

(20-20-15 

+TE) 

 

 

Mã số phân bón: 00221 

-Thành phần: Đạm tổng số 

(Nts): 20%; Lân hữu hiệu 

(P2O5hh): 20%; Kali hữu 

hiệu (K2O hh): 15%  

Bo (B): 310 ppm;  

Kẽm (Zn): 800 ppm; 

Độ ẩm: 2%.  

- Năm sản xuất: 2026 

- Hạn sử dụng : 24 tháng kể 

từ ngày sản xuất. 

-Xuất xứ: Công ty TNHH 

phân bón Hàn - Việt. 

Đóng gói 

bao PE 

theo quy 

cách  

50kg/bao 

500 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo 

hồ sơ 

năng lực 

của đơn 

vị kinh 

doanh 

2 

Phân Lân 

nung chảy 

Văn Điển  

15% 

Mã phân bón: 0475 

Thành phần: Lân hữu hiệu 

(P2O5hh): 15% ; Canxi (CaO 

Đóng gói 

bao PE 

theo quy 

cách 

500 
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): 26%; Magie (MgO): 

14%. 

- Cỡ hạt qua lỗ sàng vuông 

≤ 5mm; 90% 

- Cadimi (Cd) 12mg/kg; 

- Độ ẩm 1% 

Năm sản xuất: 2026 

Hạn sử dụng: 48 tháng kể từ 

ngày sản xuất. 

- Xuất xứ: Công ty cổ phần 

phân lân nung chảy Văn 

Điển. 

 50 kg/bao 

3 

Phân bón 

Kali 

clorua 

(Phú Mỹ) 

Mã phân bón: 0059 

Thành phần: 

- Kali hữu hiệu: 61%. 

- Độ ẩm  :0,5% 

- Năm sản xuất: 2026 

- Hạn sử dụng : 36 tháng kể 

từ ngày sản xuất. 

Đóng gói 

bao PE 

theo quy 

cách  

50kg/ bao 

500 

4 

Phân hữu 

cơ vi sinh  

(Quế Lâm 

01) 

Mã số phân bón: 01916 

Thành phần:  

- Hữu cơ = 15% 

- Độ ẩm: 30%, PH: 5 

- VSV Cố định đạm: 1*106 

CFU/g; 

-VSV Phân giải lân: 1*106 

CFU/g; 

- VSV phân giải Xenlulo: 

1*106 CFU/g. 

- Đầy đủ các nguyên tố 

Trung – Vi lượng, các hoạt 

chất kích thích và điều hòa 

sinh trưởng. 

-Năm sản xuất: 2026 

- Hạn sử dụng : 24 tháng kể 

từ ngày sản xuất. 

- Xuất xứ: Công ty cổ phần 

Tập đoàn Quế Lâm 

Đóng gói 

bao PE 

theo quy 

cách 

 25 kg/bao 

 

 

5.000 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm tất cả các chi phí, thuế, phí, vận chuyển, bốc vác 

tới từng hộ dân tham gia mô hình tại xã Hùng Sơn thành phố Đà Nẵng. 

2. Mục đích và yêu cầu của bảng báo giá  

- Mục đích báo giá để xét chọn đơn vị cung cấp phân bón cho mô hình thương 
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thảo và ký kết hợp đồng.  

-Yêu cầu: Báo giá của đơn vị phải là bản chính có đóng dấu và kèm theo hồ 

sơ năng lực của đơn vị. 

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 29 tháng 5 năm 2026. 

4. Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 

5. Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng theo 

địa chỉ: Số 119 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng hoặc 

Tầng 1, nhà làm việc các BQL dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, 

đường Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng. 

Vì vậy, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các 

đơn vị kinh doanh phân bón để biết và tham gia./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ phụ trách (Báo cáo); 

- Quản trị viên Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT, (Oanh). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Ngô Thị Thu Vân 

 

 

luo
ng

tn
-2

6/
05

/2
02

6 
14

:3
2:

24
-lu

on
gt

n-
luo

ng
tn

-lu
on

gt
n


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-25T16:49:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Lê Thị Nga<ngalt4@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T12:29:28+0700
	Đà Nẵng
	Ngô Thị Thu Vân<vanntt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T13:59:45+0700
	Đà Nẵng
	TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG<ttknnl@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T13:59:50+0700
	Đà Nẵng
	TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG<ttknnl@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T13:59:54+0700
	Đà Nẵng
	TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG<ttknnl@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T14:00:00+0700
	Đà Nẵng
	TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG<ttknnl@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




